
Công 

ty/VPLS/Chi 

nhánh

Số nhà, tên đường Xã/phường/thị trấn
Huyện/thành 

phố

1
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 

TRƯƠNG MINH SANG 
Trương Minh Sang 101 đường Hà Huy Giáp Quyết Thắng Biên Hòa VPLS

2
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHAN 

NỮ KHÁNH LINH
Phan Nữ Khánh Linh Số 33 đường 30/4, Thành Bình Biên Hòa VPLS

3
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HOÀNG 

NHƯ VĨNH
Hoàng Như Vĩnh

B22 Nguyễn Ái Quốc, khu 

phố 2
Tân Hiệp Biên Hòa VPLS

4
CÔNG TY LUẬT TNHH 2TV 

TRỞ LÊN THÀNH VÀNG 
Nguyễn Thành Vàng

40, Nguyễn Thành Phương, 

khu phố 6
Thống Nhất Biên Hòa CÔNG TY

5
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 

NGUYỄN ĐỨC ĐẠT 
Nguyễn Đức Đạt 489, đường 21-4 Xuân Bình Long Khánh VPLS

6
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DUY 

TÂN 
Phạm Tiến Dũng 164/14, khu phố 4 Tân Tiến Biên Hòa VPLS

7
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 

NGUYỄN ĐỨC 
Nguyễn Đức C4/16, khu phố 6 Trung Dũng Biên Hòa VPLS

Tính đến ngày 30/4/2024

Phụ lục 

DANH SÁCH TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 

(CÔNG TY LUẬT, VĂN PHÒNG LUẬT SƯ, CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHÈ LUẬT SƯ)

STT
TÊN GỌI, TÊN GIAO DỊCH CỦA 

TC HNLS

Trưởng Văn 

phòng/Giám đốc công 

ty/Trưởng Chi nhánh 

Nơi Đặt trụ sở



8
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẦN 

GIA MINH 
Trần Gia Minh

A175 đường Võ Thị Sáu, 

khu phố 7
Thống Nhất Biên Hòa VPLS

9
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CAO 

ĐỨC NHUẬN 
Cao Đức Nhuận Số 277 đường 30/4 Quyết Thắng Biên Hòa VPLS

10
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

YVNLAW 
Lê Quang Y 15A đường Võ Thị Sáu Quyết Thắng Biên Hòa CÔNG TY

11
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VÕ VĂN 

TRƯNG 
Võ Văn Trưng H190 đường 5, P Tân Hiệp Tân Hiệp Biên Hòa VPLS

12
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LƯƠNG 

VĂN CHÍ 
Đặng Bá Chinh N26 đường Hùng Vương Xuân Bình Long Khánh VPLS

13
CHI NHÁNH VĂN PHÒNG 

LUẬT SƯ CAO ĐỨC NHUẬN 
Cao Đức Nhuận 07, khu phố 11 Tân Hòa Biên Hòa CHI NHÁNH

14
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHẠM 

QUỐC TRUNG 
Phạm Quốc Trung

260/2 Võ Thị Sáu, khu phố 

2
Thống Nhất Biên Hòa VPLS

15
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHAN 

NGUYỄN 
Phan Kim Loan C26, khu phố 1 Bửu Long Biên Hòa VPLS

16
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ THỊ 

NGA 
Hà Thị Nga

474/A2 đường Đặng Văn 

Trơn, ấp Nhị Hòa
Hiệp Hòa Biên Hòa VPLS

17
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 

TRƯỜNG LUẬT 
Nguyễn Ngọc Sang 1271 Phạm Văn Thuận Thống Nhất Biên Hòa VPLS



18
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐÔNG 

NAM 
Võ Thanh Tùng 98A,  CMT8 Quyết Thắng Biên Hòa VPLS

19
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BÙI 

QUANG VUI 
Bùi Quang Vui Khu phố 3 Thị trấn Trảng Bom Trảng Bom VPLS

20
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THIÊM 

DIÊN THOẠI 
Thiêm Diên Thoại

95 Thích Quảng Đức, khu 

phố  4
Xuân An Long Khánh VPLS

21
 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NHƯ 

SƠN 
Nguyễn Văn Cận

1863 Nguyễn Ái Quốc, khu 

phố 3
Tân Tiến Biên Hòa VPLS

22
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VIỆT 

NHÂN 
Nguyễn Văn Đào

Số 1772 Nguyễn Ái Quốc, 

khu phố 6
Trung Dũng Biên Hòa VPLS

23
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHAN 

MẠNH HOÀNG 
Phan Mạnh Hoàng

Số 64 đường Hưng Đạo 

Vương, khu phố 3
Thanh Bình Biên Hòa VPLS

24
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUỐC 

HUY 
Nguyễn Quốc Hùng 113 đường 30/4 Thanh Bình Biên Hòa VPLS

25
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VŨ 

TĂNG 
Vũ Văn Tăng 6F, tổ 3, khu phố 5 Trảng Dài Biên Hòa VPLS

26
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐOÀN N 

SỐ 1 
Nguyễn Ngọc Đoàn 6/44, khu phố 8 Hố Nai Biên Hòa VPLS

27
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THIÊN 

LONG 
Vũ Văn Tuệ 20/7, tổ 7, khu phố 3 Thị trấn Trảng Bom Tân Phú VPLS



28
CHI NHÁNH CTY LUẬT HỢP 

DANH LUẬT MINH 
Bùi Mạnh Hảo khu phố 4 Thị trấn Gia Ray Xuân Lộc CHI NHÁNH

29 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DÂN TRÍ Vũ Văn Huỳnh
B1, khu nhà ở xã Hóa An, 

Quốc lộ 1
Hóa An Biên Hòa VPLS

30
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 

NGUYỄN THỊ KIM HOA 
Nguyễn Thị Kim Hoa

Số 397A/A2, đường Đỗ 

Văn Thi, kp Nhị Hòa
Hiệp Hòa Biên Hòa VPLS

31
CHI NHÁNH VĂN PHÒNG 

LUẬT SƯ QUỐC BÌNH 
Trần Xuân Kính Ấp Câu Khê Phú Hữu Nhơn Trạch CHI NHÁNH

32
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 

NGUYỄN THỊ NGÀ 
Nguyễn Thị Ngà I8/6, khu phố 6, Cư xá A42 Trung Dũng Biên Hòa VPLS

33
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

HẢI CHÂU 
Nguyễn Đình Hải

Số 15 hẻm 1613, Phạm Văn 

Thuận, khu phố 3
Thống Nhất Biên Hòa CÔNG TY

34
CHI NHÁNH VĂN PHÒNG 

LUẬT SƯ VŨ VĂN TIẾNG 
Vũ Văn Tiếng 215/5 đường Phan Trung Tân Mai Biên Hòa CHI NHÁNH

35
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

TRƯƠNG TIẾN DŨNG
Trương Tiến Dũng 307, đường 30/4 Quyết Thắng Biên Hòa CÔNG TY

36
CÔNG TY  LUẬT TNHH MTV 

ĐỨC VIỆT 
Đỗ Văn Vinh 104 CMT8, khu phố 3 Quyết Thắng Biên Hòa CÔNG TY

37
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

CHUẨN A 
Lê Xuân Thủy

L241 khu dân cư Phú Gia 2, 

khu phố 5
Trảng Dài Biên Hòa CÔNG TY

38
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐINH 

TRỌNG LIÊN 
Đinh Trọng Liên

23 Lô A 12, đường Lê Thị 

Vân KDC An Bình
Thành phố Biên Hòa Biên Hòa VPLS



39
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 

NGUYỄN HOÀNG 

Nguyễn Khánh Thanh 

Hoàng
235/93B, khu phố 2 Tân Tiến Biên Hòa VPLS

40
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HOÀNG 

ĐÌNH BẢY 
Hoàng Đình Bảy 6B/54,  khu phố 9 Hố Nai Biên Hòa VPLS

41
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 

NGUYỄN DUY TÂN 
Nguyễn Duy Tân B20 đường 29/4, khu phố 5 Thị trấn Trảng Bom Trảng Bom VPLS

42
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

CÔNG DANH 
Vũ Mạnh Hà

Số 171 Hưng Đạo Vương, 

khu phố 2
Trung Dũng Biên Hòa CÔNG TY

43
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 

NGUYỄN PHÚC HÒA 
Nguyễn Phúc Hòa

343 đường Bùi Hữu Nghĩa, 

khu phố 3
Bửu Hòa Biên Hòa VPLS

44
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THANH 

TRẦN 
Trần Thị Mộng Thanh 199 Quang Trung Xuân Hòa Long Khánh VPLS

45
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẦN 

VĂN KHANH 
Trần Văn Khanh 126 Hà Huy Giáp Quyết Thắng Biên Hòa VPLS

46
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐÀO 

DUY THANH 
Đào Duy Thanh Ấp 5 Phú Lợi Định Quán VPLS

47
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HƯNG 

PHÁT 
Lê Mộng Hiệp

39/4A, tổ 23 Phạm Văn 

Đồng, khu Cầu Xéo
Thị trấn Long Thành Long Thành VPLS

48 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LA BÀN Nguyễn Quốc Đạt 343 tỉnh lộ 764, ấp La Hoa Xuân Đông Cẩm Mỹ VPLS

49
CHI NHÁNH VĂN PHÒNG 

LUẬT SƯ A. BẢO NGA 
Lê Huân Chính Tổ 21, khu Văn Hải Thị trấn Long Thành Long Thành CHI NHÁNH



50
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

LÊ PHƯƠNG NAM 
Lê Văn Bá 

Số 20 đường Nguyễn Du, 

khu phố 4
Quang Vinh Biên Hòa CÔNG TY

51 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HIỀN Bùi Đức Mạnh 25/3, khu phố 6 Tân Hòa Biên Hòa VPLS

52
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 

NGUYỄN THỊ LÊ 
Nguyễn Thị Lê

124 đường Thích Quảng 

Đức
Xuân An Long Khánh VPLS

53
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH 

QUỐC VIỆT
Nguyễn Ngọc Hạnh 53 Nguyễn Ái Quốc Tân Phong Biên Hòa CÔNG TY

54
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ HẢI 

DƯƠNG 
Lê Hồng Hải

Số 31 Lý Thái Tổ, khu phố 

Mỹ Khoan
Thị trấn Hiệp Phước Nhơn Trạch VPLS

55
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ XUÂN 

TRƯỜNG 
Nguyễn Xuân Trường

30F/7, kp 2 đường Bùi 

Trọng Nghĩa
Trảng Dài Biên Hòa VPLS

56
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ GIÁNG 

CHÂU 
Võ Nguyễn Giáng Châu

5A/1 Phạm Văn Thuận, khu 

phố 1
Tam Hòa Biên Hòa VPLS

57
CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT 

TNHH THIÊN ĐỨC 
Trần Thị Hải Anh 89B CMT8 Hòa Bình Biên Hòa CHI NHÁNH

58
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

TÂN NAM HẢI  
Huỳnh Hữu Nam Số 53 đường Đỗ Văn Thi Hiệp Hòa Biên Hòa CÔNG TY

59
 CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

MINH CHÂU - ĐỒNG NAI
Vũ Mạnh Hùng

A4 đường Ái Quốc, khu 

phố 1
Trảng Dài Biên Hòa CÔNG TY

60
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ MINH 

HIẾN 
Ngô Hoàng Minh Hiến

50 đường Hai Bà Trưng 

khu phố 4  
 Xuân Hòa Long Khánh VPLS



61
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CÔNG 

LÝ ĐẠI VIỆT 
Nguyễn Phúc Lưu 3R, khu phố 4 Tân Phong Biên Hòa VPLS

62
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUỐC 

ĐỊNH 
Mai Long Định

R104 đường Võ Thị Sáu, 

khu phố 7
Thống Nhất Biên Hòa VPLS

63
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

AN BÌNH PHƯƠNG 

Trần Thị Hải Anh

513 đường Huỳnh Văn 

Nghệ, khu phố 3
Bửu Long Biên Hòa CÔNG TY

64
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

DƯƠNG HÙNG MINH 
Nguyễn Văn Minh

F259, đường Võ Thị Sáu, 

khu phố 7
Thống Nhất Biên Hòa CÔNG TY

65
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẦN 

HỮU NHÂN 
Trần Hữu Nhân

9/2A Huỳnh Văn Nghệ, tổ 

7, khu phố 2
Bửu Long Biên Hòa VPLS

66
CÔNG TY LUẬT TNHH 2TV 

VIỆT PHÁT 
Trần Minh Hiếu

3/74 Nguyễn Ái Quốc, khu 

phố 11
Hố Nai Biên Hòa CÔNG TY

67
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

AN HUY Nguyễn Thị Hồng Hiệp

86A đường Nguyễn Ái 

Quốc
Trung Dũng Biên Hòa CÔNG TY

68
CHI NHÁNH VĂN PHÒNG 

LUẬT SƯ QUỐC KHANG 
Trần Quốc Bình Ấp Đất Mới Long Phước Long Thành CHI NHÁNH

69
 CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

MINH VIỆT
Nguyễn Thanh Tuấn

Số 124/7 Bùi Trọng Nghĩa, 

khu phố 2
Trảng dài Biên Hòa CÔNG TY

70
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHAN 

ANH 
Phan Thị Hoàng Anh

Khu TTHC đường Tôn Đức 

Thắng, ấp Bình Phú
Long Tân Nhơn Trạch VPLS

71
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

TRI ÂN 
Trần Cao Đại Kỳ Quân Số C35, khu phố 1 Bửu Long Biên Hòa CÔNG TY



72
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

BIÊN HÙNG 
Lý Thị Ngọc Hiệp Số 240, đường 30/4 Thanh Bình Biên Hòa CÔNG TY

73
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THÁI 

TRÍ 
Thái Xuân Trí 5/2 tổ 2A, khu phố 4 Quang Vinh Biên Hòa VPLS

74
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

THIÊN TRƯỜNG PHÁT 
Nguyễn Trọng Tuệ 71/8, tổ 6, khu phố 1 Long Bình Tân Biên Hòa CÔNG TY

75
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 

NGUYỄN QUÂN 
Nguyễn Văn Dũng

37A đường Vũ Hồng Phô, 

khu phố 5
An Bình Biên Hòa VPLS

76
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 

PHƯƠNG ANH 
Nguyễn Thị Anh Tổ 5, khu phố 12 Long Đức Long Thành VPLS

77
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DƯƠNG 

VĂN ỐN  
Dương Văn Ốn 9/1, khu phố 1 Bình Đa Biên Hòa VPLS

78
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐẶNG 

TIẾN TÂN 
Đặng Tiến Tân

Tầng trệt số nhà 79A, 

đường N3, KDC Phú Gia, 

khu phố 3

Trảng Dài Biên Hòa VPLS

79
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH  

THANH NIÊN 
Trần Văn Duẩn 1683  tổ 28, ấp Vườn Dừa Phước Tân Biên Hòa CÔNG TY

80
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ YÊN 

LAM 
Vũ Thị Kim Thoa

Số 221 Lê Duẩn, tổ 2, khu 

phố Phước Hải
Thị trấn Long Thành Long Thành VPLS

81

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 

NGUYỄN THỊ THU HÒA VÀ 

CÁC CỘNG SỰ 

Ng Thị Thu Hòa 205/20A khu phố 2 Tam Hiệp Biên Hòa VPLS



82
CÔNG TY LUẬT TNHH VAC & 

CỘNG SỰ 
Nguyễn Bình An 298bis, tổ 4, khu phố 3 Thống Nhất Biên Hòa CÔNG TY

83
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 

TRƯỜNG TUYỀN 
Đinh Công Trường Ấp Tân Triều Tân Bình Biên Hòa VPLS

84
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

CÔNG TRÍ 
Cao Thị Thanh Vân 173 khu phố 2 Tân Phong Biên Hòa CÔNG TY

85

CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT 

HỢP DANH NAM VIỆT LUẬT – 

CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 

Nguyễn Doãn Hải Số 141A/4 khu phố 10 Tân Biên Biên Hòa CHI NHÁNH

86
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TOÀN 

DÂN 
Vũ Đình Quyền 10/65, khu phố 9 Hố Nai Biên Hòa VPLS

87
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NĂM 

NAM 
Nguyễn Thanh Toàn 322/143. khu phố 1 Trung Dũng Xuân Lộc VPLS

88
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 

TRƯƠNG PHẬN 
Trương Thị Phận

Số 20 Nguyễn  Ái Quốc, 

khu phố 6
Tân Tiến Biên Hòa VPLS

89
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THÀNH 

Ý 
Nguyễn Văn Tẩu 48 Quốc lộ 1, ấp Thanh Hóa Hố Nai 3 Trảng Bom VPLS

90
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC 

TẾ HÒA BÌNH 
Huỳnh Văn Phùng 974A đường Hùng Vương Long Thọ Nhơn Trạch CÔNG TY

91
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ 

MẠNH TƯỜNG 
Hà Mạnh Tường

15/8A đường Bùi Trọng 

Nghĩa, tổ 12, khu phố 3
Trảng Dài Biên Hòa VPLS

92
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

THỦ ĐỨC 
Huỳnh Minh Triết 184/31 đường Đình Phùng Trung Dũng Biên Hòa CÔNG TY



93
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẦN 

THỊ MINH KHÁNH 
Trần Thị Minh Khánh 16/1 Hồ Văn Đại, khu phố 3 Quang Vinh Biên Hòa VPLS

94
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỨC 

VINH 
Phạm Đức Vinh 76/7A Khu Văn Hải Thị trấn Long Thành Long Thành VPLS

95
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

TRỌNG LÝ 
Lý Khánh Hòa

531/27. Hẻm 531, Phạm 

Văn Thuận, khu phố 2
Tam Hiệp Biên Hòa CÔNG TY

96
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẤN 

BIÊN 

Triệu Thành Long thay 

đổi

Nguyễn Huy Hợi

Số71A đường Hưng Đạo 

Vương, khu phố 4
Trung Dũng Biên Hòa VPLS

97
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ÁNH 

NGỌC VÀ CỘNG SỰ
Phạm Trường Giang

1934 đường Nguyễn Ái 

Quốc 
Bửu Long Biên Hòa VPLS

98
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VŨ 

NGỌC ÁNH 
Vũ Ngọc Ánh

1131B tổ 14, ấp Hương 

Phước
Phước Tân Biên Hòa VPLS

99
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

AN LÝ 
Phan Thanh Hoàng Số 4A phố 3, ấp 3 Phú Lợi Định Quán CÔNG TY

100

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 

NGUYỄN QUANG THÁI VÀ 

CỘNG SỰ - CHI NHÁNH BIÊN 

HÒA 

Nguyễn Quang Thái 46J Nguyễn Văn Lung Hóa An Biên Hòa CHI NHÁNH

101

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG 

LUẬT SƯ GIA ĐÌNH - CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI 

Lê Thị Nhàn
5/1 Nguyễn Du, tổ 2, khu 

phố 4
Quang Vinh Biên Hòa CHI NHÁNH

102
CÔNG TY LUẬT TNHH 2TV 

LONG KHÁNH 
Phạm Thị Vinh 46/1 Cách mạng tháng 8 Xuân Hòa Long Khánh CÔNG TY

103
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ MAI 

THỊ KIM SA –CHI NHÁNH 
Mai Thị Kim Sa

386/26, đường Bùi Trọng 

Nghĩa, khu phố 3
Trảng Dài Biên Hòa CHI NHÁNH



104

CHI NHÁNH-CÔNG TY LUẬT 

TNHH MTV ĐÔNG TÂM SÀI 

GÒN 

Nguyễn Bá Oanh
Số 702 đường Hùng Vương 

tổ 6, ấp 5
Hiệp Phước Nhơn Trạch CHI NHÁNH

105 VP LUẬT SƯ LÊ HUY HÙNG Lê Huy Hùng Tổ 7, ấp 1 Long Thọ Nhơn Trạch VPLS

106
CÔNG TY LUẬT TNHHMTV 

PHÁT TÀI 
Lê Tấn Tý A162, tổ 34, khu phố phố 7 Tân Phong Biên Hòa CÔNG TY

107

CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT 

TNHH MTV HÃNG LUẬT 

NGUYÊN GIÁP 

Lâm Đăng Phúc

Căn hộ thương mại tổ T03, 

Block B1, Chung cư 

Nguyễn Ái Quốc, khu phố 3

Quang Vinh Biên Hòa CHI NHÁNH

108
CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT 

TNHH MTV THOẠI KHÁNH 
Sin Thoại Khánh 

Quốc lộ 20, ấp Trần Cao 

Vân
Bàu Hàm Biên Hòa CHI NHÁNH

109
CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT 

TNHH MTV BẢN LUẬT 
Trần Hữu Tuấn

Số 33/24 hẻm 33, cách 

mạng Tháng 8, khu phố 2
Xuân An Long Khánh CHI NHÁNH

110

CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT 

TNHH MTV AN BÌNH PHƯƠNG 

– CHI NHÁNH BIÊN HÒA 

Lê Thị Thanh Phương
61/29, tổ 15, C2,  khu phố 

phố 2
Bình Đa Biên Hòa CHI NHÁNH

111
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 

NGUYÊN 
Trần Văn Giáp

Tổ 1, đường Nguyễn Huệ, 

khu phố 3
Thị trấn Trảng Bom Trảng Bom VPLS

112
CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT 

VIỆT GLOBAL 
Nguyễn Anh Tân E17A,  khu phố  5 Tân Hiệp Biên Hòa CÔNG TY

113
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

QUAN NHÂN 
Phạm Văn Yên C11 khu dân cư An Hòa An Hòa Biên Hòa CÔNG TY

114
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

DŨNG TUẤN KHANG
Nguyễn Như Tuấn

Số 794,  đường tỉnh lộ lộ 

678, ấp 1
Thạnh Phú Vĩnh Cửu CÔNG TY



115
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHẠM 

ĐỨC
Phạm Văn Đức 10S, khu phố 4 Tân Phong

Chờ làm thủ 

tục chấm dứt
VPLS

116
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THÁNH 

TÂM
Trần Thị Xây 108/3D, khu phố 1 Tân Hòa Biên Hòa VPLS

117
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THIÊN 

PHÁT
Trần Ngọc Quới 870A , Quốc lộ 20,  khu 8 Thị trấn Tân Phú Tân Phú VPLS

118
CÔNG TY LUẬT TNHH DNK 

LEGAL
Nguyễn Thị Khoa

J72 khu dân cư Bửu Long, 

khu phố 1
Bửu Long Biên Hòa CÔNG TY

119

CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT 

TNHH MTV THOẠI KHÁNH – 

CHI NHÁNH TRẢNG BOM

Nguyễn Thị Nhài 101 đường 29/4, khu phố 5 Thị trấn Trảng Bom Trảng Bom CHI NHÁNH

120
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TUYẾT 

HẰNG
Bùi Thị Tuyết Hằng

312 đường Phạm Văn 

Thuận , khu phố 4
Tam Hiệp Biên Hòa VPLS

121
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

TRẦN THÁI
Trần Thái Thoan

348 Phạm Văn Thuận, khu 

phố 4
Tam Hiệp Biên Hòa CÔNG TY

122
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 

TRƯỜNG HẢI PHÁT
Nguyễn Xuân Trường

15D2 hẻm 125, đường 

Huỳnh Văn Nghệ, khu phố 2
Bửu Long Biên Hòa VPLS

123
CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT 

HẢI TRUNG 
Trần Thanh Hải Số 197/18, phố khu phố 1 Tân Tiến Biên Hòa CHI NHÁNH

124
CHI NHÁNH VĂN PHÒNG 

LUẬT SƯ VIỆT TIN ĐỒNG NAI 
Nguyễn Văn Trọng 103/34 Thích Quảng Đức Xuân An Long Khánh CHI NHÁNH

125

CHI NHÁNH 2 VĂN PHÒNG 

LUẬT SƯ NGUYỄN QUANG 

THÁI VÀ CỘNG SỰ

Nguyễn Ngọc Trang
426 Nguyễn Ái Quốc, khu 

phố 5
Tân Tiến Biên Hòa CHI NHÁNH



126

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG 

LUẬT SƯ HIỂN LONG TẠI 

BIÊN HÒA- ĐỒNG NAI

Lý Ngọc Tiệp
Đường Nguyễn Du, tổ 2, 

khu phố 4
Quang Vinh Biên Hòa CHI NHÁNH

127
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

KỶ NGUYÊN ANH
Nguyễn Thế Kỷ

1030/16, Nguyễn Ái Quốc, 

khu phố 1
Trảng Dài Biên Hòa CÔNG TY

128
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN 

HƯNG THỊNH
Lê Đình Hưng

259/32/1 Bùi Trọng Nghĩa, 

tổ 39, khu phố 3
Trảng Dài Biên Hòa VPLS

129
CÔNG TY LUẬT TNHH BIỂN 

ĐỨC
Nguyến Anh Dũng

Số 99/7, xa  lộ Hà Nội, khu 

phố 5B
Tân Biên Biên Hòa CÔNG TY

130

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG 

LUẬT SƯ PHẠM DUY –CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

Phạm Duy Hiển
Số 121A, đường Nguyễn 

Thành Đồng, khu phố 6
Thống Nhất Biên Hòa CHI NHÁNH

131
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TOÀN 

VINH 
Quan Quốc Vinh Số 262/7, tổ 3, ấp Phú Tân Phú Bình Tân Phú VPLS

132
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUỐC 

TUẤN PHÁT
Trần Quốc Tuấn 103B/2, khu phố 1 Tân Hòa Biên Hòa VPLS

133
CÔNG TY LUẬT TNHH HI-LAW 

VÀ CỘNG SỰ
Nguyễn Quang Tấn 97A, đường Nguyễn Trải Xuân Hòa Long Khánh CÔNG TY

134
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 

NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG 
Nguyễn Đình Cường 39/X9, khu phố 4 Tân Hiệp Biên Hòa VPLS

135
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÂM 

NAM 
Lê Văn Tiến

Số 23,  đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, khu phố 8
Thị trấn Gia Ray Xuân Lộc VPLS

136

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG 

LUẬT SƯ NGUYÊN TẠI BIÊN 

HÒA 

Lê Việt Thành
203, đường N1, Khu nhà ở 

Thạnh Phú, ấp 4
Thạnh Phú Biên Hòa CHI NHÁNH



137
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

NAM ANH KIỆT
Trần Thanh Tùng 163/32, khu phố 1 Tân Tiến Biên Hòa CÔNG TY

138
CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT 

TNHH MTV TVA 
Hoàng Văn Hùng 2195A tầng 2, ấp Bến Đình Phú Đông Nhơn Trạch CHI NHÁNH

139

CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT 

TNHH NGUYỄN HOÀNG VÀ 

CÔNG LÝ  

Nguyễn Duy Hoàng Tổ 22, khu Cầu Xéo Thị trấn Long Thành Long Thành CHI NHÁNH

140
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 

NGUYỄN AN ĐỨC  
Nguyễn Văn Linh Số nhà 8A Tổ 1, khu phố 12 An Bình Biên Hòa VPLS

141

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG 

LUẬT SƯ HIẾU VÀ CỘNG SỰ 

TẠI ĐỒNG NAI 

Nguyễn Hoàng Trung 

Hiếu.

1706 Quốc lộ 20, ấp Thọ 

Lâm
Phú Thanh Tân Phú CHI NHÁNH

142

CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT 

TNHH MTV NAM BẮC SÀI GÒN 

TẠI ĐỒNG NAI

Lê Văn Sự. D60 khu phố 1 Bửu Long Biên Hòa CHI NHÁNH

143
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

TỐT VÀ CỘNG SỰ
Nguyễn Quốc Thành 

Số 8, Phi Trường,  ấp Bình 

Ý
Tân Bình Vĩnh Cửu CÔNG TY

144
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VÕ 

TUẤN NGỌC 
Võ Tuấn Ngọc.

512 Lê Duẫn, Tổ 1 khu 

Phước Thuận
Thị trấn Long Thành Long Thành VPLS

145
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 

NGUYỄN KIM DUNG 
Nguyễn Kim Dung

D4 Cư xá Tỉnh ủy, khu phố 

1
Quyết Thắng Biên Hòa VPLS

146
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 

NGUYỄN NGỌC PHÚ 
Nguyễn Ngọc Phú 266 khu 11, ấp 1 Gia Canh Định Quán VPLS

147
CHI NHÁNH VĂN PHÒNG 

LUẬT SƯ XUÂN – NINH 
Nguyễn Quốc Cảm Số 308/4, tổ 2,  khu Văn Hải Thị trấn Long Thành Long Thành CHI NHÁNH



148
CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG 

NGỌC VÀ CỘNG SỰ 
Hồ Văn Ngọc   

Số 5 (số cũ 5/1) Nguyễn 

Du, khu phố 4
Quang Vinh Biên Hòa CÔNG TY

149
CÔNG TY LUẬT TNHH NGỌC 

THIÊN SA  

 Trần Thị Liên
Hẻm 789, tổ 7, ấp Hàng Gòn Lộc An Long Thành CÔNG TY

150
CHI NHÁNH VĂN PHÒNG 

LUẬT SƯ THÀNH PHÁP
Trần Văn Khánh Số 409 ấp 1 Bình Sơn Long Thành CHI NHÁNH

151
CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT 

TNHH GIA VINH 
Võ Văn Dũng 1796 Nguyễn Ái Quốc Trung Dũng Biên Hòa CHI NHÁNH

152

CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT 

TNHH MTV THOẠI KHÁNH-

CHI NHÁNH XUÂN LỘC

 Sin Thoại Khoa Thư
273 khu phố 1 Thị trấn Gia Ray Xuân Lộc CHI NHÁNH

153
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 

LEVILAW DONA
Lê Việt Cường 105 , Hưng Đạo Vương Quyết Thắng Biên Hòa VPLS

154

CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT 

TNHH HOÀNG TRẦN VÀ CỘNG 

SỰ – CHI NHÁNH LONG 

THÀNH

Trần Kim Hoàng 
Số 10 đường Trần Thượng 

Xuyên
Thị trấn Long Thành Long Thành CHI NHÁNH

155
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 

NGUYỄN KHOA QUYỀN  

Nguyễn Khoa Quyền
1506/74/26, khu phố 3 Tân Phong Biên Hòa VPLS

156
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

BẢO QUANG
Lê Bá Quãng Số 50F/59, tổ 59, khu phố 8 Hố Nai Biên Hòa CÔNG TY

157
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

HỮU TÀI 

Lê Thị Minh Ngọc
G3, N4, khu phố 1 Bửu Long Biên Hòa CÔNG TY



158
CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT 

TNHH MTV THỊNH GIA KHANG
Phạm Văn Thịnh Tổ 18, khu Phước Hải Thị trấn Long Thành Long Thành CHI NHÁNH

159

CHI NHÁNH  VĂN PHÒNG 

LUẬT SƯ NGUYÊN TẠI LONG 

KHÁNH

Trần Văn Giáp

Đường số 41, đườngCách 

Mạng Tháng Tám, khu phố 

2

Xuân An Long Khánh CHI NHÁNH

160 CÔNG TY LUẬT TNHH ĐỖ SỰ Đỗ Văn Sự Số nhà 415, tổ 19, ấp 3 Phú Thạnh Nhơn Trạch CÔNG TY

161
CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT 

TNHH INFINITY VIỆT NAM

Lê Thanh Hùng
J46 khu phố 1 Bửu Long Biên Hòa CHI NHÁNH

162
CÔNG TY LUẬT TNHH AN 

TÂM VIỆT
Ngô Thị Thủy Mai Số 134/43 khu phố 13 Hố Nai Biên Hòa CÔNG TY

163
 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 

NGUYỄN THỊ TỒN
Phạm Văn Nghĩa Tổ 6, khu Phước Thuận Thị trấn Long Thành Long Thành VPLS

164
CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 11
Lê Đức Tuấn

Số 70, tổ 2,  khu phố Hiệp 

Quyết
Thị trấn Định Quán Đinh Quán CHI NHÁNH

165
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 

NGUYỄN VĂN SƠN
Nguyễn Văn Sơn

Số 210/2C Lý Văn Sâm, 

khu phố 8
Tam Hiệp Biên Hòa VPLS

166 CÔNG TY LUẬT VIỆT HÀ Trương Hồng Kỳ          
Số 1261, đường Nguyễn Ái 

Quốc, khu phố 6
Tân Tiến Biên Hòa CÔNG TY

167
CHI NHÁNH VĂN PHÒNG 

LUẬT SƯ NĂM NAM
Dương Đức Văn  Số 276, khu phố 5 Tân Tiến Biên Hòa CHI NHÁNH



168

CÔNG TY LUẬT TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN LIÊN MINH 

ABT

Đào Viện Triều
Số 430, đường Đồng Khởi, 

khu phố 3
Tân Hiệp Biên Hòa CÔNG TY

169
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

MINH TRÍ TÍN
Nguyễn Trung Tín             4/7, khu phố 2 Tân Phong Biên Hòa CÔNG TY

170
CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT 

TNHH MTV CÔNG KHÁNH 
Đặng Minh Quân 

Tầng 1,F 16, Lô LK- F, ô 

số 16), Nguyễn Thị Tồn, 

khu dân cư Bửu Long

Bửu Long Biên Hòa CHI NHÁNH

171
CHI NHÁNH VĂN PHÒNG 

LUẬT SƯ THÀNH PHÁP
Phùng Thị Mai đường tỉnh lộ 746, tổ3 ấp 5 Sông Ray Cẩm Mỹ CHI NHÁNH

172
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÔN 

ĐỨC TÂN
Tôn Đức Tân   

C5- 30, đường N 9,  khu đô 

thị DTA, ấp Vũng Gấm
Phước An Nhơn Trạch VPLS

173
CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT 

TNHH VIÊN AN
Vy Thị Nhung    

Tổ 5, ấp 2,  khu dân cư Chợ 

Phước Bình
Phước Bình Long Thành CHI NHÁNH

174
CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT 

TNHH KN PLUS  
Dương Văn Khoa

Số 12 đường Trần Nhân 

Tông, khu phố 3
Thị trấn Trảng Bom Trảng Bom CHI NHÁNH

175
CHI NHÁNH VĂN PHÒNG 

LUẬT SƯ NGUYỄN MỘNG ĐIỆP 
Nguyễn Mộng Điệp

Số 9/9 đường Nguyễn Du, 

khu phố 4
Quang Vinh Biên Hòa CHI NHÁNH



176
CÔNG TY LUẬT TNHH TÂM 

TRÍ ĐẠO
Vũ Gia Kiên J72, khu phố 1 Bửu Long Biên Hòa CÔNG TY

177
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

PTC
Nguyễn Tiến Dũng  

132 đường Trương Định, 

khu phố 2
Tân Mai Biên Hòa CÔNG TY

178
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 

NGUYỄN NGỌC ANH 
Nguyễn Ngọc Anh          

P208 tòa nhà 5T4, chung cư 

nhà ở xã hội Bửu Long, khu 

phố 1

Bửu Long Biên Hòa VPLS

179
CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT 

TNHH NHẤT TÍN LNT
Lê Việt Danh Tổ 17, ấp Bình Ý Tân Bình Vĩnh Cửu CHI NHÁNH

180

CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT 

TNHH HÃNG LUẬT QUỐC TẾ 

THÀNH CÔNG – CHI NHÁNH 

BIÊN HÒA 

Vũ Sỹ Phú
Số 31-33, đường Đồng 

Khởi, khu phố 3
Tam Hòa Biên Hòa CHI NHÁNH

181
CHI NHÁNH VĂN PHÒNG 

LUẬT SƯ TRẦN HỮU NHÂN
Trần Cao Cường

9/2A Huỳnh Văn Nghệ, tổ 

7, khu phố 2
Bửu Long Biên Hòa CHI NHÁNH

182

CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT 

TNHH MONARCH TẠI ĐỒNG 

NAI

Hoàng Đình Tất Tổ 3, ấp Hàng Gòn Lộc An Long Thành CHI NHÁNH



183

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG 

LUẬT SƯ NGUYỄN KHÁNH 

TOÀN

Đặng Văn Dũng
15/5, khu phố 3 Quang Vinh Biên Hòa CHI NHÁNH

184

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG 

LUẬT SƯ AN NGHIỆP VÀ 

CỘNG SỰ

Vi Thị Phường
96/47 đường Đồng Khởi, tổ 

8, khu phố 4
Tân Hiệp Biên Hòa CHI NHÁNH

185 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÓA AN Võ Tấn Lực
2403/2 đường Ái Quốc khu 

phố An Hòa
Hóa An Biên Hòa VPLS

186
CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT 

THNN MTV CHÁNH NGHĨA
Đoàn Thị Dung

Số 24, đường Đoàn Thị 

Điểm, khu phố 4
Thị trấn Gia Ray Xuân Lộc CHI NHÁNH

187
CÔNG TY LUẬT TNHH AN BẢO 

TÍN 
Trần Thị Lan

Số 7, Lê Quang Định, tổ 26, 

khu Phước Hải
Thị trấn Long Thành Long Thành CÔNG TY

188
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LƯU HỒ 

LÂN
Lưu Hồ Lân

41L5 đường D 3, Trung 

tâm hành chính huyện 

Thống Nhất, khu phố Lập 

Thành

Thị trấn Dầu Dây Biên Hòa VPLS

189
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LƯU 

GIA PHÁT 
Lưu Thế Mạnh   Số 29, tổ 9, khu phố 5A Trảng Dài Biên Hòa VPLS



190
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

SƠN HẢI HÀ
Nguyễn Văn Hà 129A/4, khu phố 10 Tân Biên Biên Hòa CÔNG TY

191
CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT 

TNHH QUỐC VÀ CỘNG SỰ
Hoàng Bá Hiệp Số 22 Hồ Văn Đại Quang Vinh Biên Hòa CHI NHÁNH

192
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐẶNG 

DƯƠNG
Dương Văn Đức 234/14, tổ 10, khu phố 2 Trung Dũng Biên Hòa VPLS

193

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG 

LUẬT SƯ NGUYỄN THỊ KIM 

HOA

Trương Ngọc Ẩn
Số 198, đường Phạm Văn 

Đồng, tổ 19, khu Cầu Xéo
Thị trấn Long Thành Long Thành CHI NHÁNH

194

CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

PHẠM NGỌC THƯỞNG VÀ 

CỘNG SỰ

Phạm Ngọc Thưởng

Số 108B, đường Ngã 3 Thái 

Lan – Thiết Giáp, khu phố 

3, ấp 7

An Phước Biên Hòa CHI NHÁNH

195
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

HOÀNG HẢI MINH 
Hoàng Xuân Thường 89/4, kp 10 Tân Biên Biên Hòa CÔNG TY

196

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG 

LUẬT SƯ TOÀN VINH - CHI 

NHÁNH DẦU GIÂY

Trần Thị Lệ Thanh
Số 35, đường N 3,  tổ 14, 

khu phố Lập Thành
Thị trấn Dầu Dây Thống Nhất CHI NHÁNH

197
CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT 

TNHH MTV ĐẢM LUẬT  
Bùi Văn Trí

Số 287 đường 518, xa lộ Hà 

Nội,  khu phố 5
Tân Hiệp Biên Hòa CHI NHÁNH



198
CÔNG TY LUẬT NTHH ĐỨC 

MỸ 
Võ Thị Kiều Diễm

86/134, hẻm 86 đường Lý 

Văn Sâm, tổ 2, khu phố 8
Tam Hiệp Biên Hòa CÔNG TY

199
CÔNG TY LUẬT NTHH QUỐC 

THƯ 
Hoàng Minh Tân 16/43, tổ 96, khu phố 13 Hố Nai Biên Hòa CÔNG TY

200
CÔNG TY LUẬT NTHH MTV 

QUANG VINH 365
        Trần Thị Thanh Ngọc       35/7, tổ 34B, khu phố 7 Tân Phong Biên Hòa CÔNG TY

201
CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT 

TNHH LUẬT ĐỖ SỰ  
Nguyễn Chí Hà

Số nhà 926, đường Lý Thái 

Tổ, tổ 6, ấp Đất Mới
Phú Hội Nhơn Trạch CHI NHÁNH


